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I. Nối ý ở cột A với ý cột B để có câu trả lời đúng về nơi phát hiện hoặc lưu giữ cổ vật tại Quảng Ninh
	A
	B

	1-Trống đồng Quảng Chính
	A -Lưu giữ tại Tháp Huệ Quang chùa Hoa Yên, Yên Tử,

	2-Hộp vàng Ngoạ Vân – Yên Tử
	B-Lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Ninh.

	3-Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông
	

	4-Bình gốm Đầu Rằm
	C-Phát hiện tại xã Quảng Chính

	5-Bình gốm hoa sen
	D-Phát hiện tại An Sinh- Đông Triều

	6- Bình gốm hoa nâu Kinnari
	E-Phát hiện tại di chỉ khảo cổ Đầu Rằm, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên.

	7-Thạp gốm hoa nâu
	

	8-Thống đồng thời Trần
	


II. Chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau, mỗi câu đúng được 0,5đ:
Câu 1: Vua Lý Anh Tông đã cho thành lập trang Vân Đồn khi nào?
	A. Năm 1148
	B. Năm 1149

	C. Năm 1150
	D. Năm 1151


Câu 2: Thương cảng Vân Đồn phát triển thịnh vượng nhất ở thời nào?
	A. Thời nhà Lê
	B. Thời nhà Lý

	C. Thời nhà Trần
	D. Thời nhà Hồ


Câu 3: Trang Vân Đồn đổi thành trấn Vân Đồn vào năm nào?
	A. Năm 1349
	B. Năm 1350

	C. Năm 1351
	D. Năm 1352


Câu 4: Tại sao thời Lê Sơ, thương cảng Vân Đồn có dấu hiệu suy giảm so với thời thì kỳ trước?
	A. Do Nhà Lê không quan tâm đến việc mở rộng giao thương.
	B. Do nhà Lê chỉ chú trọng phát triển kinh tế nội địa.

	C. Do sự lãnh đạo yếu kém của nhà vua
	D. Do nhà Lê thực hiện chính sách quản lí chặt chẽ.


Câu 5: Các bến thuyền cổ thương cảng Vân Đồn được Bộ văn hoá – Thông tin xếp hạng Di tích quốc gia theo Quyết định số 59/20023/QĐ-BVHTT vào ngày tháng năm nào?
	A. Ngày 29/10/2001
	B. Ngày 29/10/2002

	C. Ngày 29/10/2003
	D. Ngày 29/10/2004


Câu 6: Các di chỉ khảo cổ thuộc nền văn hoá Hạ Long phát triển qua mấy giai đoạn?
	A. Hai giai đoạn
	B. Ba giai đoạn

	C. Bốn giai đoạn
	D. Năm giai đoạn


Câu 7: Tại sao lại gọi là hang Đúc Tiền?
	A. Vì đây là nơi chuyên đúc tiền
	B. Vì đây là nơi giấu nghĩa quân

	C. Vì đây là căn cứ của Đề Hồng, Cai Thái lập ra để sản xuất vũ khí
	D. Vì đây là xưởng đúc súng, đúc tiền để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp


Câu 8: Quân dân thành phố Hạ Long bắn rơi 3 máy bay Mĩ khi nào?
	A. Ngày 4/8/1964
	B. Ngày 5/8/1964

	C. Ngày 6/8/1964
	D. Ngày 7/8/1964


Câu 9: Tại sao, con thuyền không chỉ là công cụ kiếm sống mà còn là nhà, là nơi ở của người Hạ Long?
	A. Vì họ sinh ra và lớn lên ở Hạ Long
	B. Vì nó gắn với những chuyến đi trong cuộc đời họ

	C. Vì họ phải tìm cách để thích ứng với môi trường biển
	D. Vì họ thích sống như vậy


Câu 10: Tại sao người dân Hạ Long có tín ngưỡng thờ thần thánh, nhân thần?
	A. Vì họ tin là thánh có thật
	B. Họ tin thần thánh sẽ phù hộ cho họ

	C. Vì họ coi thần thánh là tổ tiên của họ
	D. Do đời sống gắn liền với biển, phụ thuộc vào thiên nhiên


Câu 11: Theo em, đặc điểm tính cách nào của con người Hạ Long là điểm nhấn thu hút khách du lịch khi đến với Quảng Ninh?
	A. Thật thà, chất phác, chân thành
	B. Hiền hậu, hào sảng, cởi mở, hiếu khách, đoàn kết

	C. Vì họ coi thần thánh là tổ tiên của họ
	D. Do đời sống gắn liền với biển, phụ thuộc vào thiên nhiên


Câu 12: Tên huý của Hoàng đế Trần Nhân Tông là gì?
	A. Trần Khâm
	B. Trần Khảm

	C. Trần Khăng
	D. Trần Khu


Câu 13: Hoàng đế Trần Nhân Tông trực tiếp lãnh đạo quân Đại Việt trong cuộc kháng chiến nào?
	A. Cuộc kháng chiến chống quân Tống
	B. Cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên

	C. Cuộc kháng chiến chống quân Minh
	D. Cuộc kháng chiến chống quân Thanh


Câu 14: Tại sao Am Ngoạ Vân là nơi Hoàng đế Trần Nhân Tông chọn là nơi viên tịch?
	A. Là nơi có thế rồng cuộn, hổ ngồi
	B. Là nơi dựa núi nhìn sông

	C. Là nơi đất lành, chim đậu
	D. Là nơi có vị trí đẹp cả về cảnh quan và phong thuỷ


Câu 15. Quần đảo Vân Đồn gồm bao nhiêu đảo lớn nhỏ?
A. 300 đảo                    B. 400 đảo		C.  500 đảo               D. 600 đảo
Câu 16. Trang Vân Đồn được thành lập dưới thời vua nào?
A. Trần Nhân Tông                                         B. Lê Thái Tông
C.  Lý Anh Tông                                             D. Trần Thánh Tông
Câu 17. Thương cảng Vân Đồn phát triển thịnh vượng nhất dưới triều
A.  nhà Lý                  B.  nhà Lê	     C.  nhà Trần                 D.  nhà Đinh
Câu 18. Trên khu vực vịnh Hạ Long còn bốn hang động có dấu tích khảo cổ của văn hóa Soi Nhụ đó là
A. Hang Trống, hang Luồn, hang Bồ Nâu, hang Thiên Long.                                                 
B. Hang Trống, hang Sửng Sốt, hang Bồ Nâu, hang Luồn.
C. Hang Bồ Nâu, hang Sửng Sốt, hang Trinh Nữ, hang Thiên Long.
D. Hang Đầu Gỗ, hang Luồn, hang Trống, hang Sửng Sốt.
Câu 19. Hang Đúc Tiền là căn cứ của nghĩa quân Đề Hồng, Cai Thái - nghĩa quân lập xưởng đúc súng, đúc tiền để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến
A. chống Pháp	B. chống Mỹ	C. chống Tàu	D. chống Khơ Me đỏ
Câu 20. Vịnh Hạ Long được công nhận là một trong bẩy kỳ quan thế giới vào ngày tháng năm nào?
A. ngày 30/03/2010			B. ngày 30/03/2011			
C. ngày 30/03/2012			D. ngày 30/03/2013
III. Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu:
1.  Thương cảng Quốc tế Vân Đồn có vai trò như thế nào  trong lịch sử?
2. Em cần làm gì để gìn giữ, phát huy những giá trị của văn hoá, lịch sử con người và vùng đất Hạ Long? 
3. Viết đoạn văn (từ 5-7 dòng) trình bày suy nghĩ về ý thức trách nhiệm của bản thân khi đi thăm quan tại các di tích lịch sử hay viện bảo tàng?
4. Hãy trình bày dưới dạng sơ đồ hoá một số sự kiện cuộc đời của Hoàng đế Trần Nhân Tông.
5. Hãy thiết kế sơ đồ hoá quá trình tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông
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Nam 1293 (35 tudi): Nhudng ngéi cho con, xuat gia cau dao.
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Trong qué trinh tu hanh, Ngai Iy Phap danh Huong Van
Pai Pau Da, dao hiéu Tric Lam Dai Si, ngudi duong thai
goi ngai la Diéu Ngu Giac Hoang.





